           ỦY BAN NHÂN DÂN  TP.HCM                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT  LÝ TỰ TRỌNG
                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                             **********



                                ******

ĐỀ THI GIỮA HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

Bậc đào tạo:  Cao đẳng 
HỌC PHẦN: KỸ NĂNG HỌC VÀ THUYẾT TRÌNH
HỌC KỲ: I NĂM HỌC :  2015 - 2016
Lớp: 14CĐ-M  Ngày thi: ____/_____/2015
Thời gian thi: 60 phút
Câu 1: (2 điểm) Hãy kể ra những công việc học tập được xem là hoạt động tự học?

Câu 2: (3 điểm)  Hoạt động tự học của cá nhân có liên hệ gì với tập thể lớp không? Tại sao? Kể các yếu tố thuận lợi khi tham gia hoạt động tự học của cá nhân với tập thể lớp?

Câu 3: (5 điểm) Nêu các nguyên tắc của việc xây dựng kế hoạch tự học?
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

u cầu : Phải kèp án, bản vẽ (nếu có) ; soạn rõ ràng, sạch sẽ không được tẩy xóa và nộp đúng hạn quy định.
                               TRƯỞNG BỘ MÔN

                              GV RA ĐỀ 
    

                                        (Ký và ghi rõ họ tên)                                                                      (Ký và ghi rõ họ tên)            
                          Phạm Thị ThanhThúy
                                        Phạm Thị ThanhThúy
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**********
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

Bậc đào tạo:  Cao đẳng 
HỌC PHẦN: KỸ NĂNG HỌC VÀ THUYẾT TRÌNH
HỌC KỲ: I NĂM HỌC :  2015 - 2016
Lớp: 14CĐ-M  Ngày thi: ____/_____/2015
Thời gian thi: 60 phút
Câu 1: (2 điểm) Những công việc học tập được xem là hoạt động tự học:
Tự học trên lớp: nghe giảng, ghi chép bài, làm bài tập (0,5điểm).
Tự học ở nhà:

Chuẩn bị nghe giảng: soạn bài, câu hỏi thắc mắc (0,5điểm).
Hoàn thành các bài tập: vẽ mỹ thuật, vẽ thiết kế, thực hành may sản phẩm,…
Chuẩn bị đề cương xemina, báo cáo khoa học, thí nghiệm,…học nhóm (0,5điểm).
Đào sâu, mở rộng, ghi nhớ… những tri thức đã lĩnh hội được hay đọc sách và tham khảo tài liệu, tra cứu thông tin (0,5điểm).
Câu 2: (3 điểm)  
Hoạt động tự học của cá nhân luôn nằm trong mối liên hệ với tập thể lớp. Tập thể không chỉ là môi trường tạo ra động cơ học tập đúng đắn mà còn là nơi các bạn trao đổi, những tìm tòi, suy nghĩ của mình, kiểm nghiệm và hoàn thiện những tri thức đã lĩnh hội được (1điểm). Vì thế, các bạn thường xuyên thảo luận, tranh luận với tập thể nhóm… qua đó đối chiếu đánh giá mình (1điểm). Các yếu tố thuận lợi khi tham gia hoạt động tự học của cá nhân với tập thể lớp: học được ở bạn, ở tập thể những điểm hay (1điểm).
Câu 3: (5 điểm) 
Trong quá trình đào tạo, mỗi học sinh phải tuân theo kế hoạch dạy học chung của lớp. Nhưng kế hoạch dạy học không thể đồng nhất với kế hoạch tự học của cá nhân. Kế hoạch tự học của cá nhân phải là các nội dung cụ thể, các yêu cầu tự thể, được tiến hành trong thời gian hợp lý của mỗi cá nhân nhằm thực hiện tốt kế hoạch tự học (0,5điểm).
NGUYÊN TẮC

Bảo đảm thời gian tự học cho từng môn học tương xứng với lượng thông tin của môn học đó (0,5điểm).
Bảo đảm xen kẽ, luân phiên hợp lý các dạng tự học, các bộ môn có tính chất khác nhau.

Các dạng tự học như: làm bài tập, vẽ, đọc, viết. Để nâng cao năng suất học tập, nghiên cứu các bạn cần xen kẽ luân phiên các dạng tự học, các môn học khác nhau. Không nên suốt buổi chỉ làm một việc, học một môn. Như vậy, dễ gây mệt mỏi, giảm hiệu suất làm việc (1điểm).
Bảo đảm xen kẽ, luân phiên hợp lý giữa tự học và nghỉ ngơi.

Học tập (nhất là tự học): lao động trí óc nên dễ mệt mỏi: cần được nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi hợp lý sẽ tăng khả năng làm việc trí óc.

Có 2 dạng:

Nghỉ ngơi tích cực: là chuyển trạng thái hoạt động của cơ thể như: làm việc chân tay, hít thở, thể dục,…

Nghỉ ngơi thụ động: là nghỉ hoàn toàn như ngủ (1điểm).
Bảo đảm tính mềm dẻo và tính thực tế của kế hoạch.

Nguyên tắc này nhằm giúp các bạn hoàn thành được kế hoạch mà mình vạch ra, tức là bảo đảm tính thực thi của kế hoạch.

Muốn vậy, khi thiết kế kế hoạch tự học, cần sắp xếp sao cho:

Ưu tiên cho công việc bức thiết và quan trọng nhất. Những công việc đó được bố trí vào thời gian ít có khả năng biến động đột xuất (1điểm).
Có phương án thay đổi trình tự thực hiện khi có tình huống đột xuất.

Nên có thời gian dự trữ cho kế hoạch.

Nên sắp xếp thời gian để hoàn tất công việc còn dở của kế hoạch trước (1điểm).
                                 TRƯỞNG BỘ MÔN

                              GV RA ĐỀ 
    

                                        (Ký và ghi rõ họ tên)                                                                      (Ký và ghi rõ họ tên)            
                          Phạm Thị ThanhThúy
                                        Phạm Thị ThanhThúy
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                                ******

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

Bậc đào tạo:  Cao đẳng 
HỌC PHẦN: KỸ NĂNG HỌC VÀ THUYẾT TRÌNH
HỌC KỲ: I NĂM HỌC :  2014 - 2015
Lớp: 13CĐ-M  Ngày thi: ____/_____/2014
Thời gian thi: 90 phút
Câu 1: (2,5 điểm)  Hoạt động tự học của cá nhân có liên hệ gì với tập thể lớp không? Tại sao? Kể các yếu tố thuận lợi khi tham gia hoạt động tự học của cá nhân với tập thể lớp?

Câu 2: (2,5 điểm) Hãy nêu tầm quan trọng của việc ôn tập sau khi nghe giảng? Từ đó, nêu ra ôn thi như thế nào cho có hiệu quả trong kỳ thi cuối kỳ?

Câu 3: (2,5 điểm) Kể tên 8 quy luật của trí nhớ? Em hãy chứng minh việc áp dụng  quy luật 
trong quá trình học tập?
Câu 4: (2,5 điểm) Phân tích vai trò của các giác quan trong việc tham gia vào các kỹ năng tự
 học?

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

u cầu : Phải kèp án, bản vẽ (nếu có) ; soạn rõ ràng, sạch sẽ không được tẩy xóa và nộp đúng hạn quy định.
TRƯỞNG KHOA       
                                            GV RA ĐỀ

            (Ký và ghi rõ họ tên)                                                                      (Ký và ghi rõ họ tên)
Trương Việt Khánh Trang                                        Phạm Thị ThanhThúy
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

Bậc đào tạo:  Cao đẳng 
HỌC PHẦN: KỸ NĂNG HỌC VÀ THUYẾT TRÌNH
HỌC KỲ: I NĂM HỌC :  2014 - 2015
Lớp: 13CĐ-M  Ngày thi: ____/_____/2014
Thời gian thi: 90 phút
Câu 1: (2,5 điểm) Hãy kể ra những công việc học tập được xem là hoạt động tự học?

Câu 2: (3 điểm) Phân tích các nguyên tắc của việc xây dựng kế hoạch tự học?

Câu 3: (2 điểm) Có ý kiến cho rằng học sinh – sinh viên tự học ở nhà là đủ, không cần lên lớp; theo em là đúng hay sai? Tại sao?

Câu 4: (2,5 điểm) Hãy nêu tầm quan trọng của việc ôn tập sau khi nghe giảng? Từ đó, nêu ra ôn thi như thế nào cho có hiệu quả trong kỳ thi cuối kỳ?

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

u cầu : Phải kèp án, bản vẽ (nếu có) ; soạn rõ ràng, sạch sẽ không được tẩy xóa và nộp đúng hạn quy định.
TRƯỞNG KHOA       
                                            GV RA ĐỀ

          (Ký và ghi rõ họ tên)                                                                      (Ký và ghi rõ họ tên)
Trương Việt Khánh Trang                                        Phạm Thị ThanhThúy
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

Bậc đào tạo:  Cao đẳng 
HỌC PHẦN: KỸ NĂNG HỌC VÀ THUYẾT TRÌNH
HỌC KỲ: I NĂM HỌC :  2014 - 20115
Lớp: 13CĐ-M  Ngày thi: ____/_____/2014
Thời gian thi: 90 phút
Câu 1: (2,5 điểm)  
Hoạt động tự học của cá nhân luôn nằm trong mối liên hệ với tập thể lớp. Tập thể không chỉ là môi trường tạo ra động cơ học tập đúng đắn mà còn là nơi các bạn trao đổi, những tìm tòi, suy nghĩ của mình, kiểm nghiệm và hoàn thiện những tri thức đã lĩnh hội được (0,5điểm). 
Vì thế, các bạn thường xuyên thảo luận, tranh luận với tập thể nhóm… qua đó đối chiếu đánh giá mình (0,5điểm). 
Các yếu tố thuận lợi khi tham gia hoạt động tự học của cá nhân với tập thể lớp: học được ở bạn, ở tập thể những điểm hay (0,5điểm).

Kể các yếu tố thuận lợi khi tham gia hoạt động tự học của cá nhân với tập thể lớp (1điểm).
Câu 2: (2,5 điểm) Tầm quan trọng của việc ôn tập sau khi nghe giảng
Ôn tập sau khi nghe giảng càng sớm càng tốt, ít nhất là sau 3 giờ phải ôn tập lại.

Cách ôn tập tốt nhất không phải là đọc lại những gì đã ghi mà nên cố nhớ lại. đầu tiên là nhớ lại tư tưởng chủ yếu, xem bài giảng nói về vấn đề gì, giải quyết vấn đề gì, giải quyết như thế nào? (1điểm).

Sau đó nhớ lại đầy đủ, các bạn cần tìm đọc ngay những tài liệu có liên quan đến nội dung bài giảng. (0,5điểm).
Ôn thi có hiệu quả trong kỳ thi cuối kỳ:

Đầu tiên, phải có tài liệu môn học

Vở ghi chép đầy đủ

Soạn dàn bài

Đọc cả dàn bài, đọc lại một lần nữa phần trọng tâm

Tìm hiểu những chỗ “hổng” của kiến thức. (1điểm).
Câu 3: (2,5 điểm) 
8 quy luật của trí nhớ:

Quy luật nhận biết

Quy luật hứng thú

Quy luật tích lũy

Quy luật nhớ có ý thức

Quy luật liên kết

Quy luật nối tiếp liên tục

Quy luật ấn tượng

Quy luật kiểm tra (0,5điểm).
Chứng minh việc áp dụng 2 quy luật trong quá trình học tập.

Quy luật 1 (1điểm).
Quy luật 2 (1điểm).
Câu 4: (2,5 điểm) Phân tích vai trò của các giác quan trong việc tham gia vào các kỹ năng tự học

Học bằng thị giác: học qua sơ đồ, bảng biểu hoặc dùng màu sắc để làm nổi bật các điểm quan trọng trong bài. (0,5điểm).
Học bằng thính giác: 

Học thuộc từ vựng, học thuộc bài bằng cách nói to, đọc to lên.

Diễn đạt lại bài giảng như là để kể lại cho người khác.

Cảm nhận văn thơ bằng cách diễn đạt như trong kịch.

Giải toán bằng cách nói nhẩm từng bước để dần dần đi đến đáp án (1điểm).
Học bằng xúc giác vận động:

Người học có thể vẽ bằng tay trong không trung về sự vật đã được quan sát

Người học sẽ tiếp thu bài tốt hơn nếu được sờ, nắm vào mô hình cụ thể, làm thí nghiệm
Dùng tay khi giải thích, cơ thể để diễn đạt (1điểm).
TRƯỞNG KHOA       
                                            GV RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)                                                                      (Ký và ghi rõ họ tên)
Trương Việt Khánh Trang                                        Phạm Thị ThanhThúy
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

Bậc đào tạo:  Cao đẳng 
HỌC PHẦN: KỸ NĂNG HỌC VÀ THUYẾT TRÌNH
HỌC KỲ: I NĂM HỌC :  2014 - 20115
Lớp: 13CĐ-M  Ngày thi: ____/_____/2014
Thời gian thi: 90 phút
Câu 1: (2,5 điểm) Những công việc học tập được xem là hoạt động tự học:
Tự học trên lớp: nghe giảng, ghi chép bài, làm bài tập (0,5điểm).
Tự học ở nhà:

Chuẩn bị nghe giảng: soạn bài, câu hỏi thắc mắc (0,5điểm).
Hoàn thành các bài tập: vẽ mỹ thuật, vẽ thiết kế, thực hành may sản phẩm,…
Chuẩn bị đề cương xemina, báo cáo khoa học, thí nghiệm,…học nhóm (0,5điểm).

Đi thực tế như: xem triển lãm, tìm hiểu nguyên phụ liệu ở chợ, đi shop để nhìn các kiểu quần áo thời trang (0,5điểm).
Đào sâu, mở rộng, ghi nhớ… những tri thức đã lĩnh hội được hay đọc sách và tham khảo tài liệu, tra cứu thông tin (0,5điểm).

Câu 2: (3 điểm) 
Trong quá trình đào tạo, mỗi học sinh phải tuân theo kế hoạch dạy học chung của lớp. Nhưng kế hoạch dạy học không thể đồng nhất với kế hoạch tự học của cá nhân. Kế hoạch tự học của cá nhân phải là các nội dung cụ thể, các yêu cầu tự thể, được tiến hành trong thời gian hợp lý của mỗi cá nhân nhằm thực hiện tốt kế hoạch tự học 

NGUYÊN TẮC

1.1 Bảo đảm thời gian tự học cho từng môn học tương xứng với lượng thông tin của môn học đó   (0,5điểm).
1.2 Bảo đảm xen kẽ, luân phiên hợp lý các dạng tự học, các bộ môn có tính chất khác nhau.

Các dạng tự học như: làm bài tập, vẽ, đọc, viết. Để nâng cao năng suất học tập, nghiên cứu các bạn cần xen kẽ luân phiên các dạng tự học, các môn học khác nhau. Không nên suốt buổi chỉ làm một việc, học một môn. Như vậy, dễ gây mệt mỏi, giảm hiệu suất làm việc (0,5điểm).
1.3 Bảo đảm xen kẽ, luân phiên hợp lý giữa tự học và nghỉ ngơi.

Học tập (nhất là tự học): lao động trí óc nên dễ mệt mỏi: cần được nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi hợp lý sẽ tăng khả năng làm việc trí óc.

Có 2 dạng:

Nghỉ ngơi tích cực: là chuyển trạng thái hoạt động của cơ thể như: làm việc chân tay, hít thở, thể dục,…

Nghỉ ngơi thụ động: là nghỉ hoàn toàn như ngủ (1điểm).
1.4 Bảo đảm tính mềm dẻo và tính thực tế của kế hoạch.

Nguyên tắc này nhằm giúp các bạn hoàn thành được kế hoạch mà mình vạch ra, tức là bảo đảm tính thực thi của kế hoạch.

Muốn vậy, khi thiết kế kế hoạch tự học, cần sắp xếp sao cho:

Ưu tiên cho công việc bức thiết và quan trọng nhất. Những công việc đó được bố trí vào thời gian ít có khả năng biến động đột xuất 

Có phương án thay đổi trình tự thực hiện khi có tình huống đột xuất.

Nên có thời gian dự trữ cho kế hoạch.

Nên sắp xếp thời gian để hoàn tất công việc còn dở của kế hoạch trước (1điểm).

Câu 3: (2 điểm) Có ý kiến cho rằng học sinh – sinh viên tự học ở nhà là đủ, không cần lên lớp; theo em là đúng hay sai? Tại sao?

Nếu em là người có ý chí sắt đá thì ý kiến trên là đúng, còn ngược lại dù có được cung cấp tất cả mọi tài liệu trên đời, dù được theo dõi miễn phí các bài giảng, ở nhà một mình bạn vẫn không thể học được. Bởi vì ngồi theo dõi bài giảng trên mạng một mình không phải là một cuộc chơi thú vị: không có địch thủ, không có đồng đội, không có lộ trình, không thấy mục tiêu, không thấy giải thưởng. Đó là những thứ không liên quan trực tiếp đến nội dung khoa học của bài giảng nhưng đó là cái mà người đi học cần để phấn đấu liên tục (1điểm).. Học một mình, bạn có thể tập trung cao độ trong một hai ngày cho đến một tuần. Nhưng bạn cần có tập thể, có lớp học, có thầy giáo để duy trì nỗ lực học tập. Khi đến lớp, giáo viên sẽ định hướng cho chúng ta những vấn đề đó như thế nào giúp chúng ta khắc sâu hơn, dễ dàng hơn trong việc học tập và nghiên cứu. Và một lý do nữa, khi ở lớp thì chúng ta đã học bài một lần rồi, về nhà học lại sẽ mau thuộc hơn. (1điểm).
Câu 4: (2,5 điểm) Tầm quan trọng của việc ôn tập sau khi nghe giảng
Ôn tập sau khi nghe giảng càng sớm càng tốt, ít nhất là sau 3 giờ phải ôn tập lại.

Cách ôn tập tốt nhất không phải là đọc lại những gì đã ghi mà nên cố nhớ lại. đầu tiên là nhớ lại tư tưởng chủ yếu, xem bài giảng nói về vấn đề gì, giải quyết vấn đề gì, giải quyết như thế nào? (1điểm).

Sau đó nhớ lại đầy đủ, các bạn cần tìm đọc ngay những tài liệu có liên quan đến nội dung bài giảng. (0,5điểm).
Ôn thi có hiệu quả trong kỳ thi cuối kỳ:

Đầu tiên, phải có tài liệu môn học

Vở ghi chép đầy đủ

Soạn dàn bài

Đọc cả dàn bài, đọc lại một lần nữa phần trọng tâm

Tìm hiểu những chỗ “hổng” của kiến thức. (1điểm).
TRƯỞNG KHOA       
                                            GV RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)                                                                      (Ký và ghi rõ họ tên)
Trương Việt Khánh Trang                                        Phạm Thị ThanhThúy
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